DANH MUC CHI TIET CONG TRINH DUY TU SUA CHUA PEN TiN HIEU GIAO THONG HUYEN
NHON TRACH NAM 2020

o (Pinh kem Quyét dinh so  1375/QD-UBND ngay 05 thang 5 ndm 2020 ciia UBND tinh)
é 01 an nhan dajl

=& tinh Pong Nai
STY*fa c\voosaoroo Tén cong tac Ponvi | Khéilwgng | Ghichd
1 CS.5.07.1c1 | Thay day dién CVV 2x2,5mm?2 40m 1,000
2 CS.6.02.21 | Thay bé lap trinh diéu khién PLC S7-200 bo 1,000
3 CS.6.02.20 Thay b¢ 1ap trinh Logo 230RC bd 2,000
4 CS.5.11.51 | Son tru dén tin hiéu bo 12,000
5 CS.4.03.12 | Thay bong dén Led tin hiéu 100 béng 24,000
6 CS.6.01.61 | Kiém tra, duy tri tu diéu khién (thang kiém tra 2 ngay) Tram/ ngdy 1.656,000
7 CS.4.07.11 | Thay thé bo chop bo 24,000
8 CS.6.02.51 | Thay RCBO-1P-10A-6kA (BC32E1CL-1N) cai 4,000
9 CS.5.02.11 | Thay Module dén tin hiéu D300 cai 21,000
10 CS.5.02.11 | Thay Module dén tin hiéu D200 bo 4,000
11 CS.5.02.11 | Thay Module dén d¢ém Iui (XVD) D300 bo 2,000
12 CS.5.02.11 | Thay Module dén chir thap d6 D300 bo 2,000
13 CS.5.02.11 | Thay Module dén chir thap o6 D200 bo 2,000
14 CS.5.02.11 Stra chira board mach dén tin hi¢u giao thong bo 42,000
15 CS.5.13.11 | Duy tu bao dudng bau dén, mat dén bo 160,000
16 CS.6.03.41 | Thay board mach diéu khién dén tin hiéu giao thong XVD bd 1,000
17 CS.6.02.41 | Thay bo chuyén di dién ap 220VAC/12 -24VDC bd 1,000
18 CS.4.07.11 | Thay b diéu khién nap dién cho Accu bd 15,000




STT M& CV Tén cong tac Ponvi | Khodilrgng | Ghichu
19 CS.5.03.31 Thay bo thu nang lugng mat troi (Solar) bo 7,000
20 VT Accu loai 12V-20Ah Cai 22,000
21 VT Ta diéu khién dén tin hiéu t0 12,000
22 VT Day thép D4mm kg 5,000

Gia goi thau s6 7: 504.997.752 dong

(Bang chir: nam tram lé bon triéu, chin tram chin mwoi bay ngan, bay tram nam muwoi hai dong)




		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-05-05T09:29:28+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai<ubnddn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-05-05T09:29:32+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai<ubnddn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-05-05T09:29:34+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai<ubnddn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




